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STT MSSV Tên Sinh Viên Lớp
Nhóm 

trưởng
GVHD

1 1254010579 Nguyễn Hồng Trâm TC12DB03 x

2 1254030398 Võ Nguyễn Mai Thi TC12DB03

3 1254012100 Phan Thị Cẩm Giang TC12DB01

4 1254020183 Mai Hữu Phúc TC12DB03

5 1254030267 Nguyễn Nhật Nguyên TC12DB01

6 1254030154 Nguyễn Thị Thanh Hương TC12DB03

7 1254030428 Vưu Thị Khánh Thương TC12DB02 x

8 1254040491 Lê Dương Bích Trâm TC12DB02

9 1254052144 Trần Thị Hà Thanh TC12DB02

10 1254060156 Lưu Tấn Lợi TC12DB02

11 1254030215 Phạm Nguyễn Khánh Ly TC12DB02

12 1254030325 Trần Thị Mai Phương TC12DB02

13 1254010327 Vũ Đoàn Nghĩa TC12DB01

14 1254052222 Lê Phương Quốc TC12DB02

15 1254032353 Nguyễn Đức Tài TC12DB02

16 1254030406 Nguyễn Bình Thoại TC12DB01

17 1254030466 Đặng Thị Tuyết Trinh TC12DB03

18 1254032250 Trần Thị Kim Ngân TC12DB03

19 1254030017 Trần Nguyễn Tuấn Anh TC12DB02

20 1254030293 Văn Thị Quỳnh Như TC12DB02

21 1254030335 Phạm Minh Quân TC12DB02

22 1254030052 Lưu Đặng Phương Dung TC12DB03 X

23 1254010383 Thạch Tố Như TC12DB02

24 1254032211 Nguyễn Thị Phú Lộc TC12DB02

25 1254040479 Nguyễn Thùy Trang TC12DB02

26 1254030436 Nguyễn Tín TC12DB01

27 1254052226 Trần Hà Văn TC12DB01

28 1254030004 Thang Kiến An TC12DB01

29 1254030248 Nguyễn Thị Kim Ngân TC12DB01

30 1254030387 Nguyễn Thị Thanh Thảo TC12DB02

31 1254030558 Khưu Gia Ý TC12DB02 X

32 1254032415 Chu Thị Mộng Thuyên TC12DB02

33 1254040581 Mạc Hoàng Yến TC12DB02
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34 1254030125 Nguyễn Xuân Hoàng TC12DB03

35 1254022268 Trần Thị Hoài Thương TC12DB01

36 1254030043 Nguyễn Xuân Danh TC12DB01

37 1254020292 Trần Ngọc Thảo Trâm TC12DB03

38 1254030548 Hoàng Huỳnh Minh Yến TC12DB03

39 1254032010 Nguyễn Phương Anh TC12DB03

40 1254030102 Trần Thu Hằng TC12DB03

41 1254030123 Lê Thị Nhật Hoàng TC12DB02

42 1154010329 Đặng Thị Kim Ngân TC12DB02

43 1254030006 Cao Thụy Hoàng Anh TC12DB02

44 1254030067 Nguyễn Duy Hoàng Dũng TC12DB02 X

45 1254042394 Lê Thị Diệu Thảo TC12DB02

46 1254032505 Lê Ngọc Tố Uyên TC12DB02

47 1254030289 Châu Lê Kiều Như TC12DB03

48 1254020286 Từ Như Quỳnh Trang TC12DB01 X

49 1254030300 Nguyễn Kiều Oanh TC12DB01

50 1254030111 Lưu Thị Thu Hiền TC12DB01

51 1254020120 Nguyễn Thanh Liên TC12DB02

52 1254010214 Nguyễn Đức Anh Khoa TC12DB01

53 1254010303 Đinh Trần Nguyên Nam TC12DB02

54 1254030028 Huỳnh Thị Quế Châu TC12DB01 X

55 1254030535 Võ Thị Mỹ Vương TC12DB01

56 1254030501 Lê Ngọc Tùng TC12DB03

57 1254030168 Huỳnh Đăng Khánh TC12DB03

58 1254012368 Nguyễn Thị Cẩm Nhi TC12DB01

59 1254052105 Đặng Nguyễn Thảo Nguyên TC12DB01

60 1254030350 Huỳnh Thị Mỹ Sương TC12DB02

61 1254030340 Hàn Tứ Quý TC12DB03

62 1254030303 Nguyễn Thái Phát TC12DB03

63 1254030426 Lê Thủy Thương TC12DB03

64 1254030375 Huỳnh Tấn Thành TC12DB03

65 1254030444 Ngô Thuỳ Trang TC12DB03

66 1254030107 Phan Hữu Ngọc Hân TC12DB03 X

67 1254032256 Hồ Trần Như Ngọc TC12DB02

68 1254030465 Đặng Thị Mỹ Trinh TC12DB02 X

69 1254030065 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TC12DB02

70 1254030355 Phan Thành Tài TC12DB01

71 1254052032 Võ Xuân Diệu TC12DB01
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72 1254010180 Nguyễn Hoàng Huy TC12DB02

73 1254020097 Nguyễn Trọng Hùng TC12DB02

74 1254020056 Nguyễn Hoàng Minh Hà TC12DB03 X

75 1254030100 Trần Thị Thanh Hằng TC12DB03

76 1254030259 Nguyễn Xuân Ngọc TC12DB03

77 1254032378 Huỳnh Ngọc Dạ Thảo TC12DB03

78 1254052049 Đinh Thị Nguyên Hạnh TC12DB02

79 1254052217 Cao Thị Thanh Hoa TC12DB02

80 1254030088 Huỳnh Như Hảo TC12DB03

81 1254020316 Nguyễn Ngọc Phương Uyên TC12DB01 X

82 1254030279 Phạm Thị Tuyết Nhi TC12DB01

83 1254040288 Vũ Thị Bích Ngọc TC12DB01

84 1254052023 Cao Nguyễn Uyên Chi TC12DB01

85 1254062003 Hoàng Diệu Anh TC12DB01

86 1254032069 Nguyễn Thị Anh Đào TC12DB02

87 1254030432 Phạm Ngọc Tiên TC12DB03

88 1254030431 Phan Đồng Thủy Tiên TC12DB03

89 1254062382 Hà Thị Ánh Vy TC12DB03

90 1254012304 Phạm Hoài Nam TC12DB03

91 1254020131 Hoàng Thị Tuyết Mai TC12DB03

92 1254030420 Nguyễn Thị Thu Thủy TC12DB03

93 1254030441 Bùi Thùy Trang TC12DB03

94 1254030464 Bùi Thị Mỹ Trinh TC12DB03 X

95 1254020133 Bùi Nguyễn Gia Mẫn TC12DB02

96 1254052225 Trần Thị Tường Vân TC12DB01

97 1254032095 Đỗ Nguyễn Kim Hằng TC12DB03

98 1254032268 Tran Nhat Nguyen TC12DB03

99 1254010259 Lê Thị Mỹ Loan TC12DB03

100 1254020025 Ngô Trần Thuỳ Dung TC12DB03

101 1254020036 Lê Xuân Duyên TC12DB03

102 1254030462 Nguyễn Trần Bảo Trân TC12DB03

103 1254032493 Trần Phan Đỗ Thanh Tuyền TC12DB03

104 1254040339 Cao Thị Tiến Phát TC12DB01

105 1254030445 Nguyễn Ngọc Thùy Trang TC12DB02 X

106 1254030333 Nguyễn Đình Quang TC12DB03 X

107 1154030540 Huỳnh Thị Phương Trang TC12DB02

108 1254030384 Nguyễn Phương Thảo TC12DB01

109 1254032277 Nguyễn Yến Nhi TC12DB01
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110 1254060224 Nguyễn Quang Nhựt TC12DB01

111 1254020201 Lê Thị Kim Phượng TC12DB02

112 1254022212 Lê Bá Phương Quỳnh TC12DB02

113 1254030312 Võ Đoàn Gia Phụng TC12DB01

114 1254030368 Phùng Ngọc Đan Thanh TC12DB01

115 1254030025 Trần Hoàng Bảo TC12DB01

116 1254030472 Nguyễn Ngọc Phương Trinh TC12DB02

117 1254040106 Nguyễn Thị Thu Hằng TC12DB02

118 1254052100 Thân Hứa Kim Ngân TC12DB02

119 1254032528 Lê Vũ TC12DB01 X

120 1254010608 Lê Việt Trung TC12DB01

121 1254030308 Trần Hữu Phú TC12DB01

122 1254030339 Nguyễn Thụy Đỗ Quyên TC12DB01

123 1254032204 Phạm Thị Thanh Loan TC12DB02

124 1254010132 Nguyễn Thị Hằng TC12DB02

125 1254032322 Phan Ngọc Thảo Phương TC12DB03

126 1254030060 Nguyễn Thúy Duy TC12DB03

127 1254042578 Dư Thị Hoàng Yến TC12DB03

128 1254062360 Đặng Trần Anh Tỷ TC12DB02

129 1254020239 Phạm Thị Thanh Thảo TC12DB01

130 1254042545 Huỳnh Lê Nhật Uyên TC12DB01

131 1254030508 Phạm Huỳnh Phương Uyên TC12DB01 X

132 1254020012 Hạ Bá Công TC12DB01

133 1254030157 Trịnh Thị Thanh Hương TC12DB01

134 1254032008 Nguyễn Diệp Tú Anh TC12DB01

135 1254010204 Trịnh Thị Hường TC12DB03

136 1254010415 Trần Hồng Quân TC12DB01

137 1254030379 Lê Ngô Phương Thảo TC12DB02

138 1254020064 Bùi Thị Thu Hằng TC12DB02 X

139 1254022266 Lê Thị Thanh Thương TC12DB03

140 1254052017 Hồng Viễn Biếu TC12DB03

141 1254040395 Lê Thị Phương Thảo TC12DB02

142 1254052104 Lê Nguyễn Như Ngọc TC12DB01

143 1254010329 Cao Bảo Ngọc TC12DB03
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